
I. VĨNH THẠNH

1 THPT Thạnh An 380

2 THPT Vĩnh Thạnh 520

3 THCS&THPT Thạnh Thắng 180

II. THỐT NỐT

1 THPT Thốt Nốt 560

2 THPT Thuận Hưng 390

3 THCS&THPT Thới Thuận 200
4 THCS&THPT Tân Lộc 244

III. Ô MÔN

1 THPT Lưu Hữu Phước 460

2 THPT Lương Định Của 400

3 THPT Thới Long 450

IV. THỚI LAI

1 THPT Thới Lai 650

2 THCS&THPT Trường Xuân 200

V. CỜ ĐỎ

1 THPT Hà Huy Giáp 480

2 THPT Trung An 480

3 THCS&THPT Trần Ngọc Hoằng 200

VI. BÌNH THỦY

1 THPT Bùi Hữu Nghĩa 520 500 + 20 tiếng Pháp

2 THPT Bình Thủy 675 635 + 40 HS ti  ếng pháp

VII. NINH KIỀU

1 THPT Châu Văn Liêm 550 520 HS + 30 HS song ngữ tiếng Pháp

2 THPT Nguyễn Việt Hồng 400

3 THPT Phan Ngọc Hiển 520

4 THPT An Khánh 480

5 Thực hành sư phạm ĐHCT 216

VIII. CÁI RĂNG

1 THPT Nguyễn Việt Dũng 400  380 HS tiếng Anh + 20 HS tiếng Pháp

2 THPT Trần Đại Nghĩa 480

3 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 385 350 HS chuyên + 35 song ngữ tiếng Pháp

IX. PHONG ĐIỀN

1 THPT Phan Văn Trị 520

2 THPT Giai Xuân 380

DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH, BẢNG ĐĂNG KÝ
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2021-2022

STT Đơn vị
Chỉ tiêu tuyển 
sinh vào lớp 10

Ghi chú


